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KẾ HOẠCH BÀI DẠY
Bài 20: TRÒ CHUYỆN CÙNG MẸ 
TIẾT 3: LUYỆN TỪ VÀ CÂU
         MỞ RỘNG VỐN TỪ VỀ NGƯỜI THÂN ; DẤU HAI CHẤM 
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Mở rộng vốn từ về người thân.
- Cảm nhận được tình cảm gắn bó và sự sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày.
- Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm (báo hiệu lời nói trực tiếp; báo hiệu phần liệt kê; báo hiệu phần giải thích).
- Phát triển năng lực ngôn ngữ.
2. Năng lực chung.
- Năng lực tự chủ, tự học: lắng nghe, viết bài đúng, kịp thời và hoàn thành các nội dung trong SGK. 
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: tham gia trò chơi, vận dụng.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Tham gia làm việc nhóm trong các hoạt động học tập.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất yêu quý , kính trọng người thân.
- Phẩm chất nhân ái: Biết yêu quý và tôn trọng bạn trong làm việc nhóm.
- Phẩm chất chăm chỉ: Chăm chỉ viết bài, trả lời câu hỏi.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point.
- SGK, phiếu học tập, vở bài tập và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Khởi động ( 3 -5 ’).
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, khấn khởi trước giờ học.
- Cách tiến hành:

	- GV yêu cầu HS hát và vận động theo nhạc bài hát :Ba ngọn nến.
? Trong tuần vừa rồi các con đã được học các bài đọc nói về chủ đề gì ?
- GV dẫn dắt vào bài mới.
	- HS hát và vận động theo nhạc .

-Mái nhà yêu thương .

	2. Khám phá ( 26- 28’ ).
- Mục tiêu:
+ Mở rộng vốn từ về người thân.
+ Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm (báo hiệu phần liệt kê; báo hiệu phần giải thích).
+ Cảm nhận được tình cảm gắn bó và sự sẻ chia giữa các thành viên trong gia đình, trong cuộc sống hàng ngày.
+ Phát triển năng lực ngôn ngữ.
- Cáchtiếnhành:

	2.1. Hoạt động 1: Mở rộng vốn từ về người thân (làm việc cá nhân, nhóm)
Bài 1:Tìm các từ ngữ chỉ người thân trong đoạn văn dưới đây. (Làm việc nhóm 2)
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- GV mời cầu HS đọc yêu cầu bài 1.
- GV hướng dẫn HS đọc đoạn văn và tìm từ chỉ người thân có trong đoạn văn.
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm làm việc:
- Mời đại diện nhóm trình bày.
- Mời các nhóm nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét.
*Chốt đáp án. (Đáp án: Bà nội, bà ngoại, bà, em, chị).
*Chuyển :Vừa rồi các con đã tìm được các từ chỉ người thân trong gia đình. Để biết xem những từ ngữ đó thuộc họ nội hay họ ngoại thì cô trò mình cùng tìm hiểu qua bài tập số 2.
Bài 2: Tìm thêm từ ngữ chỉ những người thân bên nội và bên ngoại.
- GV mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.
- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu vào phiếu bài tập và trao đổi trong nhóm 4:
+ Tìm từ ngữ và xếp thành 2 nhóm: từ chỉ người thân bên nội và từ chỉ người thân bên ngoại.

- Để kiểm tra kết quả của các nhóm thì cô cho các con tham gia trò chơi tiếp sức.
- GV chia lớp thành 2 đội nêu luật chơi :Trên bàn của cô để các thẻ ghi sẵn từ. Nhiệm vụ của các con là lần lượt mỗi bạn sẽ chọn 1 thẻ từ gắn lên đúng với yêu cầu của bài , trong thời gian 2 phút đội nào chọn được nhiều từ và đúng yêu cầu đội đó sẽ chiến thắng.

- GV nhận xét, tuyên dương, bổ sung.
- GV hỏi thêm: 
+ Ai được gọi là cậu, bác , dì....? 
*Liên hệ thực tế :Trong gia đình ai cũng có họ nội ,họ ngoại . Các con phải biết vâng lời, kính trọng, lễ phép những người lớn trong gia đình. Đối với những người trong họ hàng, các con phải biết quan tâm giúp đỡ lẫn nhau .
*Chuyển ý :Qua phần chơi vừa rồi cô thấy các con tham gia rất là tích cực cô khen cả lớp mình Ở Bài 8 các con đã dược học về dấu hai chấm. Hôm nay cô sẽ tiếp tục ôn lại tác dụng của dấu hai chấm .
2.2. Hoạt động 2: Nhận biết dấu hai chấm và tác dụng của dấu hai chấm.
Bài 3: Dấu hai chấm trong câu sau dùng để làm gì? 
- Ở bài trước các em đã học về dấu 2 chấm. Em hãy nhắc lại công dụng của dấu 2 chấm mà giờ trước đã học.
- Dấu 2 chấm còn có công dụng gì nữa, chúng ta tìm hiểu qua bài tập 3.
-
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a. Để báo hiệu lời nói trực tiếp
b. Để báo hiệu phần giải thích
c. Để báo hiệu phần liệt kê
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm đôi.
- GV mời HS trình bày kết quả.
? Tại sao con lại chọn đáp án b.







- GV yêu cầu HS khác nhận xét.
- GV nhận xét, tuyên dương.
Chốt:  Dấu hai chấm trong câu ngoài công dụng báo hiệu phần liệt kê có công dụng báo hiệu phần giải thích.
*Chuyển ý :Để tìm hiểu thêm về dấu hai chấm thì chúng ta cùng chuyển sang nội dung của bài 4 .
Bài 4: Xác định công dụng của dấu hai chấm trong mỗi câu văn dưới đây:
[image: ]

- GV yêu cầu HS đọc yêu cầu bài 4.
- GV giao nhiệm vụ làm việc cá nhân thực hiện  yêu cầu bài tập 4.
-GV quan sát ,giúp đỡ HS.
- GVsoi bài.





- GV yêu cầu HS nhận xét.
- GV nhận xét, chốt đáp án đúng, tuyên dương,: 
+ Dấu hai chấm trong câu a có công dụng báo hiệu phần liệt kê.
+ Dấu hai chấm trong câu b có công dụng báo hiệu phần giải thích.
+ Dấu hai chấm trong câu c có công dụng báo hiệu phần giải thích.
	










- 1HS đọc yêu cầu bài 1
- 1HS đọc to đoạn văn
- HS làm việc theo nhóm 2.
- Đại diện nhóm trình bày:
- Các nhóm nhận xét, bổ sung.
- HS lắng nghe.










- 1 HS đọc yêu cầu bài tập 2.

- HS làm bài vào phiếu BT
- HS trao đổi trong nhóm 4 .


-HS tham gia chơi .
- Các nhóm trình bày .
(Ví dụ:
	Người thân bên nội
	Người thân bên ngoại

	Chú, thím, cô, bác, chị, em, anh,...
	Bác, dì, cậu, mợ, chị, em, anh,...


- HS đánh giá.




















- Báo hiệu phần liệt kê.



- HS đọc yêu cầu bài 3










- Các nhóm làm việc theo yêu cầu.
- HS trình bày.
- Dự kiến câu trả lời: 
+HS1:Vì hôm nay tôi đi học không phải là báo hiệu lời nói trực tiếp và cũng không phải để báo hiệu phần liệt kê .
+ HS2 : Vì hôm nay tôi đi học là để giải thích cho ý có sự thay đổi lớn .



















- HS đọc yêu cầu bài tập 4.
- HS làm vở bài tập.

- HS đổi vở kiểm tra chéo.

-HS chia sẻ.
+ Tại sao câu a bạn lại nối với phần liệt kê ? 
+ Tại sao câu b bạn lại nối với phần giải thích? 
+Tại sao câu c lại nối với phần báo hiệu giải thích ?
.......................................








	- GV: Từ những kiến thức đã học, và qua bài học hôm nay, em hãy nêu 1 số công dụng của dấu hai chấm.
	- 1HS nêu – Nhận xét

	3. Củng cố ( 1- 2’ ).


	? Qua tiết học này các con đã học được những gì ?
- Nhận xét, đánh giá tiết dạy.

	
-HS trảlời .

	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................
.......................................................................................................................................




	BGH duyệt
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	Giáo viên thực hiện




Nguyễn Ngọc Thủy
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Trong cái túi vải thô của bà có đủ thứ quà, mùa nào thức nấy: nhãn tháng sáu, na tháng Bảy, roi mùa hạ, gương sen mùa thu.
(Theo Ma Văn Kháng)
)
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Bao hiéu phén gidi thich

a. Trong cdi tdi véi thd clia ba ¢6 ddi thirqua, mia ndo thac ndy:
nhdn thang Sdu, na thang Bay, roi mua ha, guong sen mua thu.
(Theo Ma Van Khang)

b. Hoa gidy c6 mét déc didm khdc véi nhiéu lodi hoa: hoa rung
ma véin con tuoi nguyén.
(Theo Tréin Hodi Duong)

¢. Chi s6c ¢6 b 1ng khd dep: lung xém nhung bung va chop
dudi lai dé ruc.
(TheoNg® Quan Mign)
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Ba ni cua t6i la ba ngoai em BEm. Hai chi em t6i déu rdt quy ba vi ca
hai déu dugc ba cham séc tir khi méi sinh. Khang phdi chi dai véi toi va
D3Em, ma sau nay, em My, em Chdm ra déi, ba déu nang niu bé &m turlac
lot long.

(Theo Vi Ta Nam)
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Canh vat xung quanh t6i déu thay déi, vi chinh long t6i dang c6 sur
thay déi ln: hom nay t6i di hoc.
(TheoThanh Tinh)




